TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

                                                                       Môn: Giáo dục công dân 8

                                                                       Năm học: 2017- 2018                        
                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                       Ngày kiểm tra: 5/12/2017
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Học sinh củng cố kiến thức đã học về: Pháp luật và kỉ luật; tôn trọng người khác; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư; xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.

2. Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, trình bày bài rõ ràng, khoa học, chữ viết sạch đẹp.

- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 

3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc.

4. Năng lực: Trình bày khoa học, tư duy, thẩm mĩ, giải quyết vấn đề,...
II. MA TRẬN ĐỀ:

	            Mức độ

Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN


	TL
	TN      
	   TL
	
	
	

	I. Pháp luật, xây dựng nếp sống… 

(khái niệm,trách nhiệm)
	1

     0,5
	1

   1
	
	1

        2
	
	
	2

      3,5

	II. Ý kiến, đặc điểm tình bạn, những sai lầm cần tránh
	1

      0,5
	
	
	1

        2
	
	
	2

     2,5

	III. Nhận xét, cách rèn luyện
	1

     0,5
	
	
	
	1

        2
	
	2

     2,5

	IV. Hành vi thiếu kỉ luật, tình huống
	1

      0,5 
	
	
	
	
	1

    1
	2

     1,5

	- TS câu (8 câu = 9 ý)

- Tổng số điểm
	4

     2
	1

    1
	
	2

     4
	1

     2
	1

    1
	8

    10

	- Tỉ lệ phần tram
	20%
	10 %
	      40 %
	20 %
	10 %
	100%


III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Môn: Giáo dục công dân 8 

Năm học: 2017- 2018
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2017


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra.

1. Pháp luật là:

A. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục.

B. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp thuyết phục, giáo dục, cưỡng chế.

C. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành được Nhà nước bảo đảm bằng cưỡng chế, giáo dục, thuyết phục.

D. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây:

A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình.

B. Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.

C. Tôn trọng người khác là lối sống có văn hóa của mỗi người.

D. Tôn trọng người khác là lắng nghe ý kiến của mọi người.

3. Trong buổi sinh hoạt Đội, bạn Nam đến chậm, chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình bạn đó là thiếu kỉ luật Đội:

A: Đúng







B: Sai




4. Hành vi nào nào sau đây thể hiện tính kỉ luật?

A. Mất trật tự trong giờ học.

B. Đi học, về học đúng giờ.

C. Đồ dùng học tập để đúng nơi qui định.

D. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đội theo kế hoạch.

PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm): Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của ai?

Câu 2: (2 điểm): Thế nào là lao động tự giác, lao động sáng tạo?
Câu 3:(2 điểm): Học sinh cần phải thực hiện pháp luật và rèn luyện tính kỉ luật trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày như thế nào?

Câu 4: (1 điểm): Trong giờ học môn Ngữ văn, cả lớp đang yên lặng nghe cô giáo giảng bài, bỗng ở phía cuối lớp có tiếng cười rúc rích của Quang Anh và Nhật Anh. Thì ra hai bạn mang truyện đến lớp và mải mê ngồi đọc trong giờ học. Em có nhận xét gì về cách xử sự của các bạn trong trường hợp trên? Vì sao?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
   Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

   (Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án thì không  cho điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B,C,D
	A
	B,C,D


  Phần II. Tự luận (8 điểm)

	Câu 1
	3,0 điểm

	- Nêu đúng khái niệm

- Trách nhiệm xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:

  + Trách nhiệm của chính quyền, của các tổ chức xã hội và tất cả mọi người trong cộng đồng dân cư. 

  + Bản thân học sinh cũng góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư như: vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyên truyền mọi người cùng thực hiện nếp sống văn hóa mới, phòng chống các tệ nạn xã hội… 
	1 điểm

2 điểm

	Câu 2
	2,0 điểm

	- Nêu đúng khái niện lao động tự giác 

- Nêu đúng khái niện lao động sáng tạo
	1 điểm

1 điểm

	Câu 3
	2,0 điểm

	* Thực hiện đúng qui định của pháp luật:  

   + Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện 

   + Đi đúng phần đường theo đúng qui định của pháp luật

                                …

 * Rèn luyện tính kỉ luật: 

   - Trong học tập: tự giác, vượt khó…

   - Trong sinh hoạt: 

        + Tự giác hoàn thành công việc, có trách nhiệm.                          

        + Không bị sa nga, cám dỗ bởi các tệ nạn xã hội: cờ bạc, nghiện hút       

        + Biết điều chỉnh kế hoạch cá nhân khi cần thiết.
	1 điểm

1 điểm



	Câu 4
	1,0 điểm

	-  Cách cư xử của hai bạn Quang và Nhật là sai. Cần phê phán.

Vì: + Vi phạm: Thiếu tôn trọng người khác.               

      + Vi phạm nội qui nhà trường trong giờ học: ngồi đọc truyện, cười đùa, không chú ý nghe giảng ... 

       
	0,5 điểm

0,5 điểm




BGH duyệt                             Tổ, nhóm CM                               Người ra đề

